2
3

	ỦY BAN THƯỜNG VỤ 
QUỐC HỘI
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 560/NQ-UBTVQH15
	Hà Nội, ngày 22 tháng 7 năm 2022


NGHỊ QUYẾT
HƯỚNG DẪN VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG DÂN TỘC, ỦY BAN CỦA QUỐC HỘI
ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 65/2020/QH14;
Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân số 87/2015/QH13;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 63/2020/QH14;
Căn cứ Quy chế tổ chức thực hiện một số hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 334/2017/UBTVQH14 ngày 11 tháng 01 năm 2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
Theo đề nghị của Văn phòng Quốc hội tại Tờ trình số 1416/TTr-VPQH ngày 10 tháng 7 năm 2022,
QUYẾT NGHỊ:
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị quyết này hướng dẫn về trình tự, thủ tục tổ chức thực hiện giám sát, báo cáo kết quả giám sát văn bản quy phạm pháp luật và theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kết luận, kiến nghị giám sát của Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội.

Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội.

2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật, bao gồm: Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Đoàn Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán nhà nước (sau đây gọi là cơ quan, người có thẩm quyền ban hành văn bản).

3. Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động giám sát văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội.

Điều 3. Phạm vi giám sát
1. Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội giám sát văn bản quy phạm pháp luật theo lĩnh vực phụ trách và nhiệm vụ, quyền hạn được giao, cụ thể như sau:

a) Văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực phụ trách của Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội theo quy định của pháp luật;

b) Văn bản quy định chi tiết thi hành luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội chủ trì thẩm tra;

c) Văn bản quy phạm pháp luật được Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao thực hiện việc giám sát.

2. Các văn bản quy phạm pháp luật được giám sát quy định tại khoản 1 Điều này bao gồm:

a) Nghị định của Chính phủ;

b) Nghị quyết liên tịch giữa Chính phủ với Đoàn Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

c) Quyết định của Thủ tướng Chính phủ;

d) Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao;

đ) Thông tư của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ;

e) Thông tư liên tịch giữa Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán nhà nước, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ;

g) Quyết định của Tổng Kiểm toán nhà nước.

Điều 4. Nội dung giám sát
1. Tính kịp thời, đầy đủ của việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo quy định tại khoản 2 Điều 11 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và khoản 1 Điều 40 của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân.

2. Tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất của văn bản trong hệ thống pháp luật và việc tuân thủ thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục ban hành văn bản, bao gồm:

a) Sự phù hợp của văn bản với Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

b) Sự phù hợp của hình thức văn bản với nội dung của văn bản đó;

c) Sự phù hợp của nội dung văn bản với thẩm quyền của cơ quan ban hành văn bản; việc tuân thủ trình tự, thủ tục, căn cứ pháp lý ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

d) Sự thống nhất giữa văn bản quy phạm pháp luật hiện hành với văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành của cùng một cơ quan.

3. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân về khuyết điểm và sai phạm trong ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Điều 5. Nguyên tắc giám sát văn bản quy phạm pháp luật
1. Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục; không làm cản trở đến hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát.

2. Việc giám sát văn bản quy phạm pháp luật phải được tiến hành thường xuyên, giám sát theo chuyên đề khi cần thiết, bảo đảm khách quan, công khai, minh bạch, hiệu quả.

3. Báo cáo kết quả giám sát kịp thời và đúng thời hạn; đề cao sự phối hợp giữa các cơ quan trong hoạt động giám sát; chú trọng công tác theo dõi, đôn đốc thực hiện kết luận, kiến nghị sau giám sát.

4. Kết quả giám sát phải được tổng hợp, cập nhật vào cơ sở dữ liệu giám sát và được công khai theo quy định.

5. Đối với việc giám sát văn bản quy phạm pháp luật có nội dung thuộc bí mật nhà nước thì trình tự, thủ tục thực hiện giám sát, công bố kết quả giám sát phải tuân thủ quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước.

Điều 6. Mục đích giám sát
1. Giám sát văn bản quy phạm pháp luật gắn với việc nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật và tăng cường hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật.

2. Phát hiện những nội dung trái với Hiến pháp, luật, văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên hoặc không còn phù hợp để kịp thời đình chỉ việc thi hành, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ văn bản; đồng thời xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý cơ quan, tổ chức, cá nhân đã ban hành văn bản trái pháp luật.

3. Phát hiện việc chậm ban hành văn bản quy định chi tiết các nội dung được giao trong luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã được ban hành để kịp thời đôn đốc, yêu cầu cơ quan, người có thẩm quyền được giao ban hành văn bản quy định chi tiết thực hiện nghiêm chỉnh trách nhiệm của mình theo quy định của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân.

Điều 7. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát
1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát phải thực hiện đầy đủ kế hoạch, nội dung, yêu cầu giám sát của chủ thể giám sát; cung cấp thông tin liên quan đến nhiệm vụ của mình, trừ thông tin thuộc danh mục bí mật nhà nước mà theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước thì chủ thể giám sát đó không thuộc diện được tiếp cận; báo cáo trung thực, khách quan, đầy đủ, kịp thời theo yêu cầu của cơ quan, cá nhân có thẩm quyền giám sát; thực hiện kết luận, kiến nghị giám sát của Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội.

2. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán nhà nước, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ có trách nhiệm gửi văn bản quy phạm pháp luật mà mình đã ban hành đến Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội có liên quan chậm nhất là 03 ngày kể từ ngày ký văn bản.

3. Cá nhân, người đứng đầu cơ quan, tổ chức chịu sự giám sát có trách nhiệm trực tiếp báo cáo, trình bày những vấn đề mà chủ thể giám sát yêu cầu; trường hợp không thể trực tiếp báo cáo, trình bày được thì ủy quyền cho cấp phó của mình.

4. Cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát có hành vi cản trở hoặc không thực hiện nghị quyết, kết luận, yêu cầu, kiến nghị của chủ thể giám sát thì chủ thể giám sát yêu cầu, kiến nghị cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét xử lý trách nhiệm đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân đó. Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, chủ thể giám sát yêu cầu, kiến nghị cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát và người có liên quan.

Chương II
TRÌNH TỰ, THỦ TỤC TỔ CHỨC THỰC HIỆN GIÁM SÁT
Mục 1. QUYẾT ĐỊNH HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT; THEO DÕI, TIẾP CẬN VÀ NGHIÊN CỨU, XEM XÉT, ĐÁNH GIÁ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

Điều 8. Việc quyết định hoạt động giám sát văn bản quy phạm pháp luật trong chương trình giám sát hằng năm của Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội
1. Hoạt động giám sát văn bản quy phạm pháp luật là một nội dung thuộc chương trình giám sát hằng năm của Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội, bao gồm:

a) Giám sát thường xuyên văn bản quy phạm pháp luật theo phạm vi giám sát quy định tại Điều 3 của Nghị quyết này;

b) Trường hợp cần thiết, tổ chức giám sát chuyên đề văn bản quy phạm pháp luật về một hoặc một số lĩnh vực phụ trách của Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội.

Việc tổ chức hoạt động giám sát chuyên đề văn bản quy phạm pháp luật còn phải tuân thủ quy định tại Điều 41 và các quy định khác có liên quan của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân.

2. Việc quyết định chương trình giám sát hằng năm của Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội thực hiện theo quy định tại Điều 38 của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân. Trong chương trình giám sát hằng năm, Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội xác định rõ nội dung ủy quyền cho Thường trực Hội đồng Dân tộc, Thường trực Ủy ban của Quốc hội thực hiện các công việc về giám sát văn bản quy phạm pháp luật và các công việc phải báo cáo thông qua Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội.

Điều 9. Theo dõi và tiếp cận văn bản quy phạm pháp luật
1. Thường trực Hội đồng Dân tộc, Thường trực Ủy ban của Quốc hội chỉ đạo Vụ chuyên môn thường xuyên theo dõi, cập nhật, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội phụ trách được ban hành trong năm giám sát theo các nguồn quy định tại khoản 2 Điều này; thống kê kết quả rà soát, xác định văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi giám sát.

2. Các nguồn tiếp cận văn bản quy phạm pháp luật để thực hiện hoạt động giám sát văn bản quy phạm pháp luật bao gồm:

a) Văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan, người có thẩm quyền ban hành gửi đến;

b) Văn bản quy phạm pháp luật được đăng tải trên Công báo của Chính phủ;

c) Văn bản quy phạm pháp luật được tra cứu từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật;

d) Các nguồn tiếp cận văn bản quy phạm pháp luật khác. 
3. Trường hợp tiếp nhận thông tin phản ánh văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi giám sát có dấu hiệu trái pháp luật thông qua việc tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của cá nhân, tổ chức hoặc thông qua các phương tiện thông tin đại chúng thì Thường trực Hội đồng Dân tộc, Thường trực Ủy ban của Quốc hội chỉ đạo việc tìm kiếm, sưu tầm văn bản từ các nguồn quy định tại khoản 2 Điều này hoặc yêu cầu cơ quan, người có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật cung cấp văn bản chính thức để phục vụ việc giám sát.

Điều 10. Nghiên cứu, xem xét, đánh giá văn bản quy phạm pháp luật
1. Thường trực Hội đồng Dân tộc, Thường trực Ủy ban của Quốc hội tổ chức nghiên cứu, xem xét, đánh giá đối với từng văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi giám sát.

2. Văn bản quy phạm pháp luật được xem xét, đánh giá theo các nội dung sau đây:

a) Về căn cứ pháp lý ban hành văn bản, bao gồm: việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật phải căn cứ vào các quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; căn cứ vào văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực pháp lý cao hơn đang có hiệu lực thi hành hoặc đã được thông qua, ký ban hành nhưng có hiệu lực trước hoặc cùng thời điểm với văn bản được giám sát;

b) Về tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất với hệ thống pháp luật và tính kịp thời trong việc ban hành văn bản quy định chi tiết, bao gồm: văn bản quy phạm pháp luật được ban hành phải phù hợp với các quy định của Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; bảo đảm yêu cầu không làm cản trở việc thực hiện điều ước quốc tế liên quan mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên; văn bản quy định chi tiết luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội phải bảo đảm chỉ quy định các nội dung phù hợp với phạm vi được giao trong văn bản của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và được ban hành để có hiệu lực cùng thời điểm có hiệu lực của văn bản hoặc điều, khoản, điểm được quy định chi tiết; nội dung quy định tại văn bản quy phạm pháp luật phải bảo đảm tính thống nhất trong văn bản đó và trong hệ thống pháp luật;

c) Về thẩm quyền ban hành văn bản, bao gồm: cơ quan, người có thẩm quyền chỉ được ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo đúng hình thức văn bản đã được quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và phù hợp với thẩm quyền đã được pháp luật quy định hoặc được phân công, phân cấp, ủy quyền.

Thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật được xác định trong văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước của từng cơ quan hoặc giao quy định chi tiết điều, khoản, điểm của luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và văn bản quy phạm pháp luật khác của cơ quan nhà nước cấp trên;

d) Về hình thức văn bản và trình tự, thủ tục ban hành văn bản, bao gồm: văn bản quy phạm pháp luật phải được ban hành đúng hình thức (tên gọi loại văn bản, hình thức trình bày); bảo đảm thực hiện đầy đủ các bước trong trình tự, thủ tục soạn thảo, thông qua, công bố văn bản theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Trong quá trình rà soát văn bản từ nguồn điện tử, nếu phát hiện dấu hiệu vi phạm về hình thức thì kiểm tra, đối chiếu với văn bản giấy đã phát hành chính thức trước khi đề xuất, kiến nghị để kịp thời đính chính.

3. Trong quá trình nghiên cứu, xem xét, đánh giá văn bản quy phạm pháp luật, phát hiện nội dung giao quy định chi tiết trong luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội mà chưa ban hành thì xử lý theo quy định tại Điều 11 của Nghị quyết này; phát hiện văn bản quy phạm pháp luật có dấu hiệu trái pháp luật thì xử lý theo quy định tại Điều 12 của Nghị quyết này.

Mục 2. XỬ LÝ VIỆC CHƯA BAN HÀNH VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÓ DẤU HIỆU TRÁI PHÁP LUẬT

Điều 11. Xử lý việc chưa ban hành văn bản quy định chi tiết
1. Đến thời điểm luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội có hiệu lực thi hành hoặc điều, khoản, điểm được giao quy định chi tiết có hiệu lực thi hành mà cơ quan, người có thẩm quyền được giao ban hành văn bản quy định chi tiết chưa ban hành văn bản thì Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội kịp thời thực hiện các công việc sau đây:

a) Gửi văn bản đề nghị cơ quan, người có thẩm quyền ban hành văn bản, cơ quan được giao chủ trì soạn thảo văn bản báo cáo, cung cấp thông tin, giải trình về việc chưa ban hành văn bản quy định chi tiết, đồng thời đôn đốc việc khẩn trương ban hành văn bản để bảo đảm luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội được tổ chức thi hành đầy đủ trên thực tế;

b) Trong trường hợp cần thiết, tổ chức làm việc với cơ quan, người có thẩm quyền ban hành văn bản quy định chi tiết, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đề nghị báo cáo, cung cấp thông tin, giải trình và đề xuất kiến nghị hướng giải quyết đối với các nội dung giao quy định chi tiết mà chưa ban hành văn bản quy định chi tiết. Tổ chức cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản của Thường trực Hội đồng Dân tộc, Thường trực Ủy ban của Quốc hội để đưa ra nhận định, đánh giá, đề xuất hướng giải quyết đối với từng nội dung giao quy định chi tiết mà chưa ban hành văn bản quy định chi tiết;

c) Trên cơ sở ý kiến của Thường trực Hội đồng Dân tộc, Thường trực Ủy ban của Quốc hội và ý kiến các cơ quan liên quan về thời gian và hậu quả pháp lý phát sinh của việc chưa ban hành văn bản quy định chi tiết, Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội xem xét, kết luận và kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền kịp thời ban hành văn bản quy định chi tiết, xem xét trách nhiệm, xử lý người vi phạm, khôi phục lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân bị vi phạm.

2. Hồ sơ báo cáo kết quả giám sát đối với nội dung giao quy định chi tiết mà chưa ban hành văn bản quy định chi tiết gồm có: Báo cáo kết quả nghiên cứu, đánh giá, đề xuất, kiến nghị và hướng giải quyết đối với nội dung giao quy định chi tiết mà chưa ban hành văn bản quy định chi tiết; các thông tin về rà soát, nghiên cứu, xem xét, kiến nghị xử lý đối với nội dung giao quy định chi tiết mà chưa ban hành văn bản quy định chi tiết được cập nhật vào Phụ lục 2 ban hành kèm theo Nghị quyết này; ý kiến của các cơ quan, tổ chức có liên quan về nội dung giao quy định chi tiết mà chưa ban hành văn bản quy định chi tiết.

3. Hồ sơ báo cáo kết quả giám sát đối với nội dung giao quy định chi tiết mà chưa ban hành văn bản quy định chi tiết phải được gửi báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội và gửi đến cơ quan, người có thẩm quyền ban hành văn bản quy định chi tiết nội dung đó. 

Điều 12. Xử lý văn bản quy phạm pháp luật có dấu hiệu trái pháp luật
1. Trường hợp phát hiện văn bản quy phạm pháp luật có dấu hiệu trái pháp luật theo quy định của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật thì Thường trực Hội đồng Dân tộc, Thường trực Ủy ban của Quốc hội kịp thời thực hiện các công việc sau đây:

a) Gửi văn bản đến cơ quan, người có thẩm quyền ban hành văn bản đề nghị báo cáo, cung cấp thông tin, giải trình về nội dung của văn bản quy phạm pháp luật có dấu hiệu trái pháp luật;

b) Tổ chức làm việc với cơ quan, người có thẩm quyền ban hành văn bản, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để trao đổi, cung cấp thông tin, giải trình, làm rõ các nhận định, đánh giá và đề xuất hướng giải quyết đối với nội dung của văn bản quy phạm pháp luật có dấu hiệu trái pháp luật. Trường hợp cần thiết, gửi văn bản xin ý kiến của các cơ quan, tổ chức có liên quan về nội dung đánh giá và hướng giải quyết đối với nội dung của văn bản quy phạm pháp luật có dấu hiệu trái pháp luật.

Tổ chức cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản của Thường trực Hội đồng Dân tộc, Thường trực Ủy ban của Quốc hội để xem xét, đưa ra các nhận định, đánh giá về các thông tin báo cáo, ý kiến giải trình và đề xuất hướng giải quyết cụ thể đối với nội dung của văn bản quy phạm pháp luật có dấu hiệu trái pháp luật.

2. Trên cơ sở ý kiến của Thường trực Hội đồng Dân tộc, Thường trực Ủy ban của Quốc hội và ý kiến các cơ quan liên quan về tính chất, mức độ vi phạm của văn bản quy phạm pháp luật có dấu hiệu trái pháp luật, Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội tổ chức phiên họp để xem xét văn bản có dấu hiệu trái pháp luật, đề xuất, kiến nghị xử lý theo quy định sau đây:

a) Trường hợp văn bản chưa đúng về hình thức, kỹ thuật, trình tự, thủ tục ban hành thì kiến nghị cơ quan, người đã ban hành văn bản đính chính, có biện pháp khác để xử lý theo quy định của pháp luật;

b) Trường hợp văn bản có vi phạm về thẩm quyền ban hành hoặc văn bản có nội dung trái pháp luật thì kiến nghị cơ quan, người đã ban hành văn bản đình chỉ việc thi hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ văn bản theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

c) Kết thúc phiên họp, Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội ban hành kết luận về nội dung trái pháp luật của văn bản quy phạm pháp luật, gửi đến cơ quan, người có thẩm quyền ban hành văn bản để thực hiện.

3. Quá thời hạn 30 ngày mà cơ quan, người đã ban hành văn bản không thực hiện kiến nghị hoặc thực hiện không đáp ứng yêu cầu, Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội tiếp tục xử lý như sau:

a) Kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ đình chỉ việc thi hành hoặc bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ văn bản quy phạm pháp luật trái với Hiến pháp, luật và văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên theo thẩm quyền;

b) Kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét trách nhiệm, xử lý người vi phạm, khôi phục lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân bị vi phạm.

4. Hồ sơ báo cáo kết quả giám sát văn bản quy phạm pháp luật có nội dung trái pháp luật gồm có: Báo cáo kết quả nghiên cứu, đánh giá, đề xuất, kiến nghị và hướng giải quyết đối với văn bản quy phạm pháp luật có nội dung trái pháp luật; các thông tin của văn bản được cập nhật vào Phụ lục 3 ban hành kèm theo Nghị quyết này; toàn văn văn bản được giám sát; các văn bản là cơ sở pháp lý để xác định dấu hiệu trái pháp luật; ý kiến của các cơ quan, tổ chức có liên quan về văn bản quy phạm pháp luật có nội dung trái pháp luật.

5. Hồ sơ báo cáo kết quả giám sát văn bản quy phạm pháp luật có nội dung trái pháp luật phải được gửi báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội và gửi đến cơ quan, người có thẩm quyền ban hành văn bản được giám sát. 

Chương III
BÁO CÁO KẾT QUẢ GIÁM SÁT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VÀ THEO DÕI, ĐÔN ĐỐC VIỆC THỰC HIỆN KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ GIÁM SÁT
Điều 13. Báo cáo kết quả giám sát văn bản quy phạm pháp luật
1. Việc báo cáo kết quả giám sát văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện theo định kỳ hằng năm đối với văn bản quy phạm pháp luật được giám sát ban hành từ ngày 01/01 đến hết ngày 31/12, theo yêu cầu hoặc đột xuất khi phát hiện chưa ban hành văn bản quy định chi tiết theo Điều 11 của Nghị quyết này và văn bản quy phạm pháp luật có dấu hiệu trái pháp luật cần xử lý theo quy định tại Điều 12 của Nghị quyết này.

Trường hợp giám sát chuyên đề văn bản quy phạm pháp luật, kế hoạch tổ chức giám sát chuyên đề phải xác định cụ thể kỳ báo cáo, đề cương báo cáo kết quả giám sát và các hồ sơ, tài liệu kèm theo.

2. Trong thời gian giám sát, trường hợp phát hiện nội dung giao quy định chi tiết trong luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội mà chưa ban hành văn bản quy định chi tiết hoặc phát hiện văn bản quy phạm pháp luật có dấu hiệu trái pháp luật thì Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội phải kịp thời xử lý theo trình tự, thủ tục quy định tại Điều 11 và Điều 12 của Nghị quyết này; báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội kết quả đôn đốc ban hành, xem xét trách nhiệm đối với việc không kịp thời ban hành văn bản quy định chi tiết và báo cáo kết quả xử lý đối với văn bản quy phạm pháp luật có nội dung trái pháp luật; phản ánh kết quả xử lý trong Báo cáo hằng năm về kết quả giám sát văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi giám sát của Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội.

3. Thường trực Hội đồng Dân tộc, Thường trực Ủy ban của Quốc hội tổ chức họp hoặc cho ý kiến bằng văn bản về dự thảo Báo cáo kết quả giám sát văn bản quy phạm pháp luật trước khi trình Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội xem xét, thông qua.

4. Báo cáo kết quả giám sát văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội được xây dựng phù hợp với Đề cương Báo cáo và kèm theo các Phụ lục sau đây:

a) Phụ lục 1. Tổng hợp kết quả giám sát văn bản quy phạm pháp luật trong năm giám sát;

b) Phụ lục 2. Tổng hợp nội dung giao quy định chi tiết trong luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội mà chưa ban hành văn bản quy định chi tiết;

c) Phụ lục 3. Tổng hợp kết quả giám sát văn bản quy phạm pháp luật có dấu hiệu trái pháp luật.

5. Đề cương Báo cáo kết quả giám sát văn bản quy phạm pháp luật và các Phụ lục được ban hành kèm theo Nghị quyết này.

Điều 14. Chế độ báo cáo hằng năm và công khai báo cáo kết quả giám sát văn bản quy phạm pháp luật
1. Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội gửi Báo cáo hằng năm về kết quả giám sát văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi giám sát đến các cơ quan quy định tại khoản 2 Điều này chậm nhất là ngày 20 tháng 3 của năm tiếp theo.

2. Báo cáo hằng năm về kết quả giám sát văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội được gửi đến Tổng Thư ký Quốc hội để tổng hợp, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp tháng 4 và gửi đại biểu Quốc hội tại kỳ họp giữa năm; gửi đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát; công khai trên Cổng thông tin điện tử của Quốc hội và các hình thức phù hợp khác theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp nội dung thuộc bí mật nhà nước.

3. Trường hợp cần thiết, Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành nghị quyết về giám sát việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo quy định tại khoản 5 Điều 40 của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân.

Điều 15. Theo dõi, đôn đốc thực hiện kết luận, kiến nghị giám sát
1. Thường trực Hội đồng Dân tộc, Thường trực Ủy ban của Quốc hội chủ động theo dõi, kịp thời đôn đốc cơ quan, người có thẩm quyền thực hiện kết luận, kiến nghị giám sát và báo cáo kết quả thực hiện đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

2. Trường hợp cơ quan, người có thẩm quyền ban hành văn bản chậm thực hiện kết luận, kiến nghị so với yêu cầu thì Thường trực Hội đồng Dân tộc, Thường trực Ủy ban của Quốc hội gửi văn bản đề nghị cơ quan, người có thẩm quyền đó giải trình về việc chậm thực hiện và làm rõ trách nhiệm, đề xuất biện pháp xử lý.

3. Trường hợp cơ quan, người có thẩm quyền ban hành văn bản không thực hiện kết luận, kiến nghị giám sát thì Thường trực Hội đồng Dân tộc, Thường trực Ủy ban của Quốc hội báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định biện pháp xử lý.

Chương IV
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 16. Hiệu lực thi hành
1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành.

2. Việc báo cáo kết quả giám sát văn bản quy phạm pháp luật hằng năm bắt đầu thực hiện từ năm 2023.

Điều 17. Tổ chức thi hành

1. Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tổ chức thực hiện hoạt động giám sát văn bản quy phạm pháp luật theo hướng dẫn tại Nghị quyết này. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội kịp thời báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, hướng dẫn, chỉ đạo xử lý.

2. Văn phòng Quốc hội hướng dẫn việc cập nhập kết quả giám sát văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội vào cơ sở dữ liệu giám sát văn bản quy phạm pháp luật.

	
	TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
CHỦ TỊCH




Vương Đình Huệ


[image: image1.jpg]PE CUONG BAO CAO
KET QUA GIAM SAT VAN BAN QUY PHAM PHAP LUAT NAM ....
(tie ngay 01/01 dén ngay 31/12)

I. TINH HINH TRIEN KHAI THUC HIEN GIAM SAT VAN BAN QUY
PHAM PHAP LUAT VA KET QUA THUC HIEN CAC KIEN NGHI GIAM SAT

1. Viée trién khai hoat dong giam sat vin ban quy pham phap luat

2. Két qua thuc hién cac kién nghi giam sat

2.1. Nhitng ngi dung da dwoc thuc hién

2.2. Nhieng noi dung chwa thuc hién hodc thuc hién chuwa dfiy du

2.3. Két qua xik Iy cdc vin ban cé quy dinh khéng phit hop (néu cé)

IL KET QUA GIAM SAT VAN BAN QUY PHAM PHAP LUAT (bao gbém vin
ban quy pham phép luat theo linh vuc phu trach ctiia Hoi dong Dén tdc, Uy ban
ctiia Quoc hoi; van ban quy dinh chi tiét thi hanh luét, nghi quyét ctia Qudc hai,
phéap 1énh, nghi quyét ctia Uy ban Thudng vu Quoc hdi di dugce théng qua do
Hoi dong Dan toc, Uy ban ctia Quoc hdi chu tri tham tra, ¢6 hiéu lyc trong ndm
giam st (néu c6); van ban quy pham phap luat duge Uy ban Thuong vu Qudc
hoi giao thuc hién viéc giam sat).

1. V& tinh kip thoi, d:)iy di cia viéc ban hanh van ban

- 86 lugng ndi dung dugc giao quy dinh chi tiét, sé luong ndi dung da
duoc quy dinh chi tiet; so6 luong van ban da dugc ban hanh quy dinh chi tiét, sb
lugng van ban ban hanh ding thoi han (c6 hiéu luc thi hanh cing véi hiéu luc
thi hanh cta vin ban giao quy dinh chi tiét hodc diéu, khoan, diém dugc giao
quy dinh chi tiét); s6 lugng van ban ban hanh chdm so véi hiéu luc ctia vin ban
giao quy dinh chi tiét (néu cu thé thoi gian chim, tinh theo ngay).

- 86 lugng ndi dung chua ban hanh vin ban quy dinh chi tiét' (néu ly do
clia viéc chdm ban hanh vin ban va hudéng xir 1y, khic phuc déi véi timg néi
dung chua ban hanh van ban quy dinh chi tiét).

- S6 lugng van ban quy pham phap luat khac dugc ban hanh trong nam
giam sat.

2. V& tinh hop hién, hop phap, tinh théng nhit cia vin ban trong hé
thong phap luat

- Néu rd tén van ban va nhiing ndi dung cua van ban chua bao dam tinh
hop hién, hop phaép, tinh théng nhit cta vin béan trong hé théng phép luat.

! Bao gdm ca sé luong ndi dung chua duge ban hanh van ban quy dinh chi tiét méi phat sinh trong
nam gidm sat va s6 lugng ndi dung chua ban hanh van ban quy dinh chi tiét tir cac nam giam sat trudi.






[image: image2.jpg]- Néu rd co s& phap ly dé xac dinh noi dung trai phap luét cua van ban,
phan tich, danh gié; két qua xr 1y va d& xuét, kién nghi huéng xu ly déi véi van
béan ¢ déu hiéu trai phéap luat.

3. Vé viéc tuén thii quy dinh vé thAm quyén ban hanh, hinh thirc vin
ban, trinh tw, tha tuc va cin cit phap ly ban hanh vin ban

4. Trach nhiém cuaa td chire, ¢ nhéan vé khuyét‘diém va sai pham
trong ban hanh vin ban quy pham phap luat

II. PANH GIA CHUNG KET QUA PAT PUQC, TON TAI, HAN CHE VA
NGUYEN NHAN

1. Két qua dat duoc

2. Ton tai, han ché

3. Nguyén nhan

3.1. Nguyén nhan cua két qua dat dwoc

3.2. Nguyén nhan cua ton tai, han ché

IV. DE XUAT VA KIEN NGHI

1. Péi voi Qubc hdi, Uy ban Thuong vu Québc hdi, cac co quan cia
Qudc hoi va cac dai biéu Qudc hdi

2. P6i voi Chinh phi, Thi twéng Chinh phi, B§ trwéng, Thi trudng
co’ quan ngang Bo; DPoan Chi tich Uy ban trung wong Mit trin Té qubc Viét
Nam; Chéanh 4n Toa 4n nhan dan tdi cao, Vién truéng Vién kiém sat nhan
din toi cao, Tong Kiém toan nha nwéc; co quan, t6 chirc khac c6 lién quan

3. Céc dé xuit, kién nghi khac

- Kién nghi v& hoan thién phép luat.

- Kién nghi vé cong tac td chirc thuc hién hoat dong giam sat.
- Kién nghi vé cong tac phéi hop.

- Céc kién nghi khac (néu c6).




PHỤ LỤC 1

Tổng hợp kết quả giám sát văn bản quy phạm pháp luật năm….. (từ ngày 01/01 đến ngày 31/12)

(Ban hành kèm theo Báo cáo số………..ngày……….. của Hội đồng/Ủy ban)

	STT (theo loại VB)
	Tên văn bản được giám sát (*)
	Nguồn tiếp cận
	Căn cứ ban hành
	Ngày có hiệu lực
	Kết quả rà soát
	Ghi chú

	
	
	
	Quy định chi tiết VB (ghi rõ điều, khoản, điểm giao quy định chi tiết)
	Ban hành theo thẩm quyền
	
	Đánh giá về thời điểm có hiệu lực
	Đánh giá về tính phù hợp của nội dung văn bản
	

	 
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	I
	Luật A
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Nghị định
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Thông tư
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	……
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II
	Luật B
	 
	 

	1
	Nghị định
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Thông tư
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	III
	Văn bản quy phạm pháp luật do các chủ thể thuộc đối tượng giám sát ban hành, thuộc lĩnh vực Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội phụ trách nhưng chưa có luật, pháp lệnh, nghị quyết điều chỉnh

	1
	Nghị định….
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Thông tư…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	……
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	(*) Bao gồm cả văn bản quy phạm pháp luật do các chủ thể thuộc đối tượng giám sát ban hành, thuộc lĩnh vực Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội phụ trách nhưng chưa có luật, pháp lệnh, nghị quyết điều chỉnh.

	TỔNG HỢP KẾT QUẢ GIÁM SÁT TRONG NĂM…….:
- Tổng số văn bản quy phạm pháp luật được giám sát:…….
- Tổng số văn bản được ban hành chậm so với yêu cầu:…….
- Tổng số văn bản có dấu hiệu trái pháp luật:….
	
	
	

	

	Hướng dẫn về cách ghi thông tin tại các cột:

	- Cột 1: Ghi tên gọi của luật, bộ luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội có chứa quy phạm pháp luật được giám sát. Riêng đối với nghị quyết cần ghi rõ: Nghị quyết của Quốc hội hay Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ghi số ký hiệu của văn bản như đã thể hiện trong văn bản được rà soát; ngày ban hành, ngày có hiệu lực (thể hiện ngày tháng năm liên quan theo định dạng dd/mm/yy (Ví dụ: 01/01/2018, 01/7/2019… (đối với ngày từ 1 - 9, tháng 1, 2 có ghi số 0 ở trước)).

	- Ghi thông tin về văn bản gồm tên, số ký hiệu văn bản, ngày tháng năm ban hành, chủ thể ban hành, quy định về nội dung (Ví dụ: Nghị định số 29/2015/NĐ-CP ngày 15/6/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng).  

Trường hợp một văn bản quy định chi tiết nhiều nội dung được giao trong văn bản của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thì nên hợp nhất các dòng tương ứng để dễ theo dõi.

	- Cột 2: Ghi rõ nguồn tiếp cận văn bản từ đâu (Văn bản gửi đến hay Công báo của Chính phủ, Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật hay từ nguồn nào).

	- Cột 3: Ghi số thứ tự của điều, khoản, điểm trong văn bản giao quy định chi tiết; nội dung cần được quy định chi tiết; cơ quan được giao quy định chi tiết.

	- Cột 4: Văn bản được ban hành theo thẩm quyền thì đánh dấu "X" vào cột này.

	- Cột 5: Ghi rõ ngày tháng năm có hiệu lực của văn bản.

	- Cột 6: Ghi kết quả đánh giá về tính kịp thời của việc ban hành văn bản quy định chi tiết. Cụ thể là: "Văn bản được ban hành đúng thời hạn" hay "Văn bản được ban hành chậm … " (ghi rõ số năm, tháng, ngày chậm có hiệu lực thi hành).

	- Cột 7: Ghi kết quả rà soát, đánh giá văn bản theo các mẫu lựa chọn sau:

	+ "Văn bản ban hành đúng quy định, chưa phát hiện sai sót" (trong trường hợp chưa phát hiện dấu hiệu trái pháp luật hoặc vi phạm về trình tự, thủ tục).

	+ "Văn bản có dấu hiệu vi phạm ít nghiêm trọng" (nếu trong văn bản có nội dung vi phạm ít nghiêm trọng, cần xem xét, đánh giá, rút kinh nghiệm thêm).

	+ "Văn bản có dấu hiệu trái pháp luật nghiêm trọng" (trong trường hợp qua rà soát có phát hiện dấu hiệu trái pháp luật về thẩm quyền, về nội dung hoặc các vi phạm khác làm ảnh hưởng đến tính hợp pháp và hiệu lực của văn bản).

	- Cột 8: Ghi các thông tin cần chú ý khác (Ví dụ như văn bản giao quy định chi tiết hết hiệu lực hay hết hiệu lực một phần; có dấu hiệu trái pháp luật...).


PHỤ LỤC 2
Tổng hợp nội dung giao quy định chi tiết trong luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội mà chưa ban hành văn bản quy định chi tiết năm…. (từ ngày 01/01 đến ngày 31/12) 

(Ban hành kèm theo Báo cáo số………..ngày……….. của Hội đồng/Ủy ban)

	STT
	Tên văn bản QPPL của QH, UBTVQH
	Thời điểm có hiệu lực thi hành
	Điều khoản và nội dung giao QĐCT mà chưa ban hành VBQĐCT
	Cơ quan   có trách nhiệm thực hiện
	Ý kiến của cơ quan được giao QĐCT và hướng xử lý
	Nhận xét, đánh giá ý kiến trả lời của cơ quan được giao QĐCT và đề xuất hướng xử lý
	Kết quả kiến nghị và hướng xử lý 
	Ghi chú

	 
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ghi chú: Trường hợp thông tin nội dung (5) và (6) quá dài thì chỉ cập nhật thông tin ngắn gọn vào 2 cột này và kèm theo văn bản ý kiến chi tiết, đầy đủ.


PHỤ LỤC 3
Tổng hợp kết quả giám sát văn bản quy phạm pháp luật có dấu hiệu trái pháp luật năm….., 
(từ ngày 01/01 đến ngày 31/12)

(Ban hành kèm theo Báo cáo………. ngày……. của Hội đồng/Ủy ban…….)

	STT
	Tên văn bản được giám sát
	Nội dung có dấu hiệu trái pháp luật
	Cơ sở pháp lý
	Nhận định, đánh giá của Hội đồng/Ủy ban …
	Ý kiến trả lời của cơ quan, người có thẩm quyền ban hành văn bản và hướng xử lý
	Đánh giá ý kiến trả lời của cơ quan, người có thẩm quyền ban hành văn bản và đề xuất hướng xử lý
	Kết quả xử lý theo thẩm quyền; kiến nghị, đề xuất UBTVQH xử lý
	Ghi chú

	 
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ghi chú: Trường hợp thông tin nội dung (5) và (6) quá dài thì chỉ cập nhật thông tin ngắn gọn vào 2 cột này và kèm theo văn bản ý kiến chi tiết, đầy đủ.
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